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Bài 14: MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN Ở TRÂU BÒ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
Câu 1: Bệnh tụ huyết trùng trâu bò là
A. bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn gây ra.		
[bookmark: _GoBack]B. bệnh truyền nhiễm mãn tính do vi khuẩn gây ra.
C. bệnh kí sinh trùng cấp tính do trùng Toxoplasma gây ra.	
D. bệnh kí sinh trùng mãn tính do trùng Toxoplasma gây ra.
Câu 2: Bệnh lở mồm long móng ở trâu bò là
A. bệnh do virut gây ra.			B. bệnh do vi khuẩn gây ra.
C. bệnh do nấm  gây ra.		D. bệnh do thời tiết gây ra.
Câu 3: Bệnh lở mồm long móng  ở trâu bò do tác nhân nào gây ra? 
A. Vi khuẩn.   B. Virus.    C. Vi nấm.  D. Động vật nguyên sinh.
Câu 4: Mầm bệnh của bệnh tụ huyết trùng trâu bò là
A. vi khuẩn Gram dương Pasteurella multocida.	B. vi khuẩn Gram dương Picornaviridea.
C. vi khuẩn Gram âm Pasteurella multocida.		D. vi khuẩn Gram âm Picornaviridea.
Câu 5: Triệu chứng bệnh lở mồm, long móng là gì? 
A. Xuất huyết ở các bề mặt niêm mạc, mỡ bụng. Xuất huyết và hoại tử tuyến tụy.
B. Ủ rũ, vận động chậm, bỏ ăn, chảy nhiều nước mũi, nước dãi, liệt chân, ngoẹo cổ.
C. Gây tụ huyết từng mảng và xuất huyết ở một số vùng như niêm mạc mắt, miệng, mũi, da.
D. Sốt đột ngột trong khoảng 2-3 ngày, chảy nước mũi, nước bọt, móng bị nứt.
Câu 6: Người ta thường áp dụng những biện pháp nào để phòng trị lở mồm, long móng cho trâu, bò?
I. Khai báo đầy đủ, kịp thời khi có dịch hay nghi có dịch.
II. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc chuồng trại đúng quy trình, cách li triệt để gia súc bị bệnh, điều trị tích cực, đảm bảo cách li trước khi tái nhập đàn.
III. Tiêm phòng vaccine đầy đủ theo khuyến cáo của cơ quan thú y và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
IV. Sử dụng kháng sinh tăng sức đề kháng cho trâu, bò.
A. I, II, III, IV 	 B. I, II, III            C. I, II, IV          D. I, III, IV
Câu 7: Đặc điểm nổi bật của bệnh tụ huyết trùng trâu bò là gì?
A. Gây tụ huyết ở trong tim, khó nhận biết
B. Gây tụ huyết, xuất huyết ở những vùng nhất định trên cơ thể
C. Gây xuất huyết ở mọi bộ phân trên cơ thể
D. Gây xuất huyết ở mắt, mũi, miệng của trâu, bò
Câu 8:  Điều nào sau đây là sai khi nói về biện pháp phòng, trị bệnh lở mồm, long móng?
A. Vệ sinh, tiêu độc chuồng trại đúng quy trình, cách li triệt để gia súc bị bệnh, điều trị tích cực, đảm bảo cách li trước khi tái nhập đàn.
B. Cấm mua bán, xuất nhập trâu, bò trong vùng có dịch.
C. Khi phát hiện vật nuôi bị bệnh cần điều trị sớm bằng kháng sinh đặc trị và thuốc trợ lực.
D. Tiêm phòng vaccine đầy đủ theo khuyến cáo của cơ quan thú y và hướng dẫn cảu nhà sản xuất.
Câu 9: Đối với vai trò về kinh tế trong chăn nuôi, trị bệnh hiệu quả có tác dụng nào trong các tác dụng dưới đây?
1. Giúp con vật nhanh chóng phục hồi.           2. Giảm tỉ lệ chết và loại thải vật nuôi.
3. Giảm thiệt hại trong chăn nuôi.                   4. Tăng chất lượng vật nuôi.
A. 1, 2, 3.                    B. 1, 2, 4.                 C. 1, 3, 4.                  D. 2, 3, 4.
Câu 10: Đối với sức khoẻ cộng đồng, phòng, trị bệnh tốt sẽ giúp 
A. cho mọi người không bao giờ phải lưu tâm về chất lượng của đồ ăn thức uống.
B. tạo ra hệ sinh thái lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần bao trùm lên cả cộng đồng.
C. cung cấp nguồn thực phẩm an toàn và bổ dưỡng, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sức khoẻ cộng đồng.
D. cung cấp nguồn thực phẩm ngon, giàu dinh dưỡng, giá rẻ.
Câu 11: Khi nói về các biện pháp phòng và trị bệnh tụ huyết trùng trâu bò. Các nhận định sau đây là đúng hay sai?
a) Luôn giữ cho chuồng trại, bãi chăn nuôi khô thoáng lưu thông khí, vệ sinh sát trùng định kì.
b) Tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng bệnh mỗi năm 2 lần theo chỉ dẫn của bác sĩ thú y. 
c) Bệnh tụ huyết trùng trâu bò có thể điều trị được bằng các loại thuốc kháng sinh có tác dụng với vi khuẩn Gram dương kết hợp với thuốc trợ tim. 
d) Khi con vật có dấu hiệu nghi ngờ bệnh thì cần báo cho cơ quan thú y để được hướng dẫn cách xử lí và điều trị bệnh. 
Câu 12: Khi nói về biện pháp thường áp dụng để phòng, trị bệnh lở mồm, long móng cho trâu, bò. Các nhận định sau đây là đúng hay sai?
a) Khi vật nuôi bị bệnh, tiến hành tiêu huỷ theo quy định an toàn sinh học. 
b) Kiểm dịch ở biên giới, ngăn ngừa không để dịch bệnh các nước lây lạn vào nội địa.
c) Phát hiện sớm bệnh và điều trị bằng thuốc kháng sinh. 
d) Kết hợp tiêm thuốc trợ tim, trợ sức. 
Câu 13: Khi nói về biện pháp quan trọng nhất để phòng bệnh lở mồm, long móng ở trâu, bò. Các nhận định sau đây là đúng hay sai?
a) Cấm mua bán, xuất nhập trâu, bò trong vùng có dịch. 
b) Tiêm phòng vaccine đầy đủ. 
c) Vệ sinh, tiêu độc chuồng trại đúng quy định. 
d) Vật nuôi bị chết phải chôn sâu, xa khu dân cư, xa nguồn nước sinh hoạt, xa khu vực chăn nuôi. 
Câu 14: Lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm xảy ra ở loài guốc chẵn như trâu, bò, dê, cừu, lợn. Đặc trưng của bệnh là đột ngột xuất hiện các mụn nước ở miệng, mũi, chân và đầu vú. Bệnh lây lan nhanh mạnh, tỷ lệ chết thấp, nhưng gây chậm lớn, sảy thai, giảm sản lượng sữa. Đây là bệnh được Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) quy định bắt buộc phải báo cáo khi có dịch xảy ra và là đối tượng kiểm dịch vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc. 
				(https://abt-vn.com/tong-quan-ve-benh-lo-mom-long-mong-tren-vat-nuoi/)
a) Bệnh lở mồm long móng là bệnh không truyền nhiễm. 
b)  Bệnh lở mồm long móng do virus lở mồm, long móng có vật chất di truyền là RNA thuộc họ Picornaviridae gây ra. 
c)  Địa phương em trâu mắc bệnh lở mồm long móng có đặc điểm lây lan mạnh, rộng và rất nhanh. 
d) Theo em, để phòng bệnh lở mồm, long móng ở trâu, bò hiệu quả thì biện pháp quan trọng nhất là tiêm phòng vaccine vì hiện tại, bệnh chưa có thuốc đặc trị. 
Bài 15: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI 
Câu 1: Phát biểu đúng về vaccine DNA tái tổ hợp?
A. Vaccine DNA tái tổ hợp chỉ mang thông tin di truyền cần thiết.
B. Việc sản xuất thường tốn nhiều thời gian và gặp nhiều khó khăn
C. Chứa mầm bệnh đã bị làm yếu hoặc bất hoạt
D. Có thể gây nguy hiểm cho vật nuôi khi tiêm
Câu 2: Quy trình sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp nào sau đây là đúng?
A. Tìm DNA chứa gen mã hóa kháng nguyên  cắt gen mã hóa kháng nguyên  mở vòng plasmid  nối gen mã hóa kháng nguyên vào plasmid.
B. Mở vòng plasmid  cắt gen mã hóa kháng nguyên  tìm DNA chứa gen mã hóa kháng nguyên  nối gen mã hóa kháng nguyên vào plasmid
C. Tìm DNA chứa gen mã hóa kháng nguyên  nối gen mã hóa kháng nguyên vào plasmid  mở vòng plasmid  cắt gen mã hóa kháng nguyên 
D. Mở vòng plasmid  tìm DNA chứa gen mã hóa kháng nguyên  nối gen mã hóa kháng nguyên vào plasmid  cắt gen mã hóa kháng nguyên 
Câu 3: Những đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về vaccine DNA tái tổ hợp?
(1) Chứa vi khuẩn đã bị làm yếu.		
(2) Chỉ chứa thông tin tạo ra kháng nguyên.
(3) Có thể sản xuất trên quy mô lớn.
(4) Không an toàn cho vật nuôi.
(5) Không chứa mầm bệnh.
A. (2), (3), (5)          B. (1), (3), (4)           C. (1), (3), (5)         D. (2), (3), (4)
Câu 4:Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp, gene mã hóa kháng nguyên được lấy từ
A. vi khuẩn, virus gây bệnh (mầm bệnh).    	 	B. vật nuôi bị nhiễm bệnh.
C. vật nuôi khỏe mạnh.                                      D.  mầm bệnh và vật nuôi mang mầm bệnh.
Câu 5: Sử dụng công nghệ sinh học trong phát hiện sớm virus gây bênh ở vật nuôi, thì có thể phát hiện ra bệnh nào trong thời gian nhanh nhất
A. Cúm gia cầm      B. Tụ huyết trùng ở gà      C. Tụ huyết trùng ở lợn 	D. Tụ huyết trùng ở bò  
Câu 6: Úng dụng nào sau đây không phải ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
A. Ứng dụng công nghệ acid sulfuric xúc tác trong loại bỏ virus có hại.
B. Ứng dụng công nghệ lên men liên tục trong sản xuất kháng sinh điều trị bệnh cho vật nuôi.
C. Ứng dụng công nghệ chẩn đoán di truyền trong chẩn đoán bệnh cho vật nuôi.
D. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccine phòng bệnh cho vật nuôi.
Câu 7: Trong các biện pháp dưới đây, có bao nhiêu biện pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh vật nuôi?
(1) Sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp gene phòng bệnh cho vật nuôi.
(2) Kỹ thuật PCR - điện di PCR phát hiện sớm mầm bệnh.
(3) Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi định kỳ.
(4) Thực hiện biện pháp “cùng vào - cùng ra”.
A. 1.		B. 2.		C. 3.		D. 4.
Câu 8: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp trong để phòng bệnh cho vật nuôi?
A. Tiết kiệm chi phí chăn nuôi.
B. Phòng bệnh cho vật nuôi một cách an toàn. 
C. Đáp ứng đủ vacccine cho vật nuôi.
D. Trị bệnh cho vật nuôi một cách hiệu quả.
Câu 9: Cho các bước trong quy trình ứng dụng công nghệ sinh học để phát hiện sớm virus gây bệnh ở vật nuôi như sau:
(1) Tách chiếc RNA tổng số.
(2) Khuếch đại cDNA từ RNA  bằng phản ứng  PCR.
(3) Tổng hợp cDNA từ RNA nhờ quá trình phiên mã ngược.
(4) Điện di kiểm tra sản phẩm PCR.
(5) Thu mẫu bệnh phẩm.
Các bước đúng của quy trình là
A. (5)→ (1) →(3) →(2) →(4).	B. (5)→ (1) →(2) →(3) →(4).
C. (1)→ (5) →(3) →(2) →(4).	D. (1)→ (5) →(2) →(3) →(4).
Câu 10: Thời gian ủ bệnh ở vật nuôi là gì?
A. Là thời gian vật nuôi đã nhiễm virus nhưng chưa phát bệnh.
B. Là thời gian biểu hiện bệnh của vật nuôi
C. Là thời gian bệnh phát sinh thành dịch
D. Là thời gian virus bắt đầu xâm nhập vào cơ thể vật nuôi
Câu 11. Đối tượng nào không được sử dụng để sản xuất kháng sinh?
A. virus		B. vi khuẩn		C. xạ khuẩn			D. nấm mốc
Câu 12: Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi đem lại cho ngành chăn nuôi lợi ích gì?
A. Giúp con người không bao giờ phải lo toan đến sức khoẻ của con vật nữa
B. Giúp việc chăm sóc, điều trị bệnh cho vật nuôi được nhanh chóng, hiệu quả, tốn ít chi phí hơn
C. Giúp vật nuôi trở nên khoẻ mạnh vô cùng, chống chịu được mọi loại bệnh tật.
D. Giúp vật nuôi tăng trọng lượng nhanh, chống chịu được mọi loại bệnh tật.
Câu 12: Công nghệ sinh học được ứng dụng trong phòng và trị bệnh cho vật nuôi chủ yếu nhằm mục đích gì?
A. Tăng sản lượng thịt, trứng, sữa của vật nuôi.
B. Phát triển giống vật nuôi mới.
C. Nâng cao khả năng phòng bệnh và chữa bệnh cho vật nuôi.
D. Giảm nhu cầu sử dụng thức ăn của vật nuôi.
Câu 13: Thành tựu nào dưới đây giúp phát hiện sớm mầm bệnh ở vật nuôi?
A. Sản xuất thuốc kháng sinh thế hệ mới.             B. Ứng dụng công nghệ chẩn đoán bằng PCR.
C. Lai tạo giống vật nuôi kháng bệnh.                   D. Cải thiện chất lượng thức ăn chăn nuôi.
Câu 14: Bệnh trong chăn nuôi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vì
1. Một số bệnh có thể lây từ động vật sang người (bệnh truyền nhiễm).
2. Thực phẩm từ vật nuôi nhiễm bệnh có thể gây ngộ độc thực phẩm.
3. Việc sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh có thể gây kháng thuốc ở người.
4. Vaccine phòng bệnh cho vật nuôi có thể gây nguy hiểm cho con người.
Những phát biểu đúng là
A. 1, 2, 3.                         B. 2, 3, 4.                     C. 1, 3, 4.                       D. 1, 2, 4.
Câu 15: Dịch bệnh trong chăn nuôi tác động đến môi trường chủ yếu qua con đường nào dưới đây?
1. Chất thải từ vật nuôi mắc bệnh làm ô nhiễm nguồn nước và đất.
2. Xác vật nuôi chết không được xử lý đúng cách gây ô nhiễm không khí.
3. Việc sử dụng nhiều kháng sinh không ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
4. Việc sử dụng nhiều kháng sinh không ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
Những phát biểu đúng là
A. 1, 2, 3.                         B. 2, 3, 4.                     C. 1, 3, 4.                       D. 1, 2, 4.
Câu 15: Khi vật nuôi đã mắc bệnh, biện pháp nào không phù hợp để trị bệnh?
A. Sử dụng thuốc đặc trị theo hướng dẫn của bác sĩ thú y.
B. Cách ly vật nuôi bệnh để tránh lây lan.
C. Tăng cường chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng hợp lý.
D. Tiêm vaccine phòng bệnh ngay khi vật nuôi đã mắc bệnh.
Câu 16: Khi nói về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccine phòng bệnh cho vật nuôi. Các nhận định sau đây là đúng hay sai?
a) Có thể tổng hợp các đoạn DNA nhân tạo bằng cách sử dụng quy trình hóa học nên qui trình sản xuất vaccine  nhanh hơn.
b) Quy trình sản xuất được công nghiệp hoá cao, cho ra hàng loạt sản phẩm đồng đều với giá thành thấp (đ)
c) Vaccine được nghiên cứu, sản xuất và sử dụng một cách nhanh chóng, dễ dàng, không cần nhiều kiến thức chuyên môn 
d) Vaccine kích hoạt tất cả các thành phần của hệ thống miễn dịch của cơ thể, hiệu quả cao hơn so với vaccine cổ điển 
Câu 17: Một trang trại chăn nuôi đang có nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Để phòng bệnh, trang trại quyết định sử dụng vaccine DNA tái tổ hợp. Dựa trên quy trình sản xuất và ứng dụng vaccine DNA tái tổ hợp, hãy nhận định các mệnh đề sau và xác định đúng hay sai?
 a) Vaccine DNA tái tổ hợp chứa gen mã hóa kháng nguyên của mầm bệnh để kích thích miễn dịch. 
b) Khi tiêm vaccine DNA tái tổ hợp, hệ miễn dịch của vật nuôi nhận diện kháng nguyên và tạo kháng thể để chống lại mầm bệnh. 
c) Vaccine DNA tái tổ hợp được sản xuất bằng cách đưa trực tiếp DNA của mầm bệnh vào cơ thể vật nuôi. 
d) Bước đầu tiên trong quy trình sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp là tiêm plasmid vào vật nuôi để kích thích miễn dịch. 
Câu 18: Trên thế giới, ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) đã trở thành ngành công nghiệp đem lại giá trị gia tăng cao cho nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực y - sinh học phát triển sớm nhất và chiếm tỷ trọng cao nhất. Tại Việt Nam, việc nghiên cứu và ứng dụng thành tựu của CNSH phục vụ sản xuất vaccine cho vật nuôi bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai về ứng dụng CNSH trong phòng trị bệnh vật nuôi?
a) Trong phòng trị bệnh vật nuôi, đã ứng dụng CNSH để sản xuất vaccine phòng bệnh và phát hiện sớm virus gây bệnh.
b) Vaccine DNA tái tổ hợp có độ an toàn cao vì nó chỉ mang thông tin di truyền cần thiết để tạo ra một hoặc nhiều protein của virus hoặc vi khuẩn gây bệnh.
c) Các bước trong quy trình sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp: Tạo kháng nguyên  Giải phóng và phân lập kháng nguyên Chuyển kháng nguyên vào vaccine Bổ sung các thành phần khác. 
d) Các kỹ thuật PCR khác nhau đã được ứng dụng trong việc chẩn đoán các mầm bệnh như: E. coli, Campylobacter (gây bệnh tiêu chảy trên gia súc); Mycoplasma trên heo (gây bệnh thứ phát trên phổi); Hog Cholera virus trên heo; Lở mồm long móng trên trâu, bò, hep; PRRS virus, Circovirus type 2 trên heo; Gumboro virus hay virus cúm trên gà…



Bài 16: CHUỒNG NUÔI VÀ BIỆN PHÁP VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI
[bookmark: _Hlk159652255]Câu 1. Nơi là “nhà ở” của vật nuôi và là nơi tạo ra tiểu khí hậu để vật nuôi sống và sản xuất được gọi là
A. Chuồng nuôi.	B. Đồng cỏ.	C. Ao nuôi.	D. Con sông.
Câu 2. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về vị trí chuồng nuôi?
A. Chuồng nuôi nên xây dựng ở nơi yên tĩnh, gần khu dân cư, xa đường giao thông.
B. Chuồng nuôi nên xây dựng ở nơi yên tĩnh, xa khu dân cư, xa đường giao thông.
C. Chuồng nuôi nên xây dựng ở nơi gần sông suối, gần khu dân cư, xa đường giao thông.
D. Chuồng nuôi nên xây dựng ở nơi yên tĩnh, gần khu dân cư, gần nhà ở.
Câu 3. Khi lựa chọn vị trí để xây dựng chuồng nuôi cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?
A. Nơi yên tĩnh, xa khu dân cư, xa đường giao thông.
B. Nơi yên tĩnh, cách biệt với nhà ở, xa đường giao thông.
C. Nơi yên tĩnh, gần khu dân cư, xa đường giao thông.
D. Nơi yên tĩnh, cách biệt với nhà ở, gần đường giao thông.
Câu 4: Có bao nhiêu phát biểu đúng về yêu cầu chung khi xây dựng chuồng nuôi?
(1) Nền chuồng khô ráo, ấm áp, chắc chắc, có độ dốc vừa phải dễ thoát nước, cao hơn mặt đất xung quanh.
(2) Hướng chuồng nên xây theo hướng nam hoặc đông – nam.
(3) Được thiết kế và xây dựng phù hợp với đặc điểm sinh lý của từng loại vật nuôi.
(4) Vị trí yên tĩnh, xa đường giao thông, xa khu dân cư.
A. 1.	B. 2. 	C. 3. 	D. 4.
Câu 5: Chuồng nuôi hở có đặc điểm nào sau đây?
A. Khó kiểm soát khí hậu, chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện tự nhiên.
B. Yêu cầu hệ thống điện, nước hiện đại.
C. Chi phí đầu tư lớn.
D. Chỉ phù hợp với chăn nuôi công nghiệp.
[bookmark: _Hlk159760913]Câu 6. Chuồng nuôi phải xây dựng theo hướng nam hoặc đông nam để
[bookmark: _Hlk159760523]A. đón gió mát và ánh nắng mặt trời vào buổi sáng. 
B. đón gió mát và ánh nắng mặt trời vào buổi chiều.
C. tránh gió và ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.
D. tránh gió và ánh nắng mặt trời vào buổi chiều.
Câu 7: Đặc điểm không đúng ở chuồng kín – hở linh hoạt?
A. Chuồng kín nhưng có hệ thống cửa sổ mở đóng linh hoạt.
B. Chuồng khi đóng thành chuồng kín, các thiết bị bên trong chuồng sẽ tạo ra tiểu khí hậu. 
C. Chuồng khi mở trở thành chuồng hở, tiểu khí hậu phụ thuộc chủ yếu vào môi trường bên ngoài.
D. Bên trong chuồng không có hệ thống tạo ra các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm,…
Câu 8: Theo một số yêu cầu của chuồng nuôi về vị trí của chuồng nuôi thì ý nào dưới đây chưa đúng?
A. Chuồng nuôi nên được xây dựng ở nơi yên tĩnh.
B. Chồng nuôi phải thiết kế gần đường giao thông chính để thuận tiện chuyên chở.
C. Đối với chăn nuôi nông hộ thì chuồng nuôi phải tách biệt với nhà ở.
D.  Chuồng nuôi nên được xây dựng xa khu dân cư.
Câu 9:  “Kiểu chuồng nuôi thông thoáng tự nhiên, tiểu khí hậu trong chuồng nuôi phụ thuộc chủ yếu vào môi trường bên ngoài” là kiểu chuồng nuôi nào?
A. Chuồng tự nhiên.			B. Chuồng kín.
C. Chuồng hở.				D. Chuồng kín – hở linh hoạt.
Câu 10: “Kiểu chuồng nuôi được xây kín như một đường hầm, có hệ thông thiết bị tự động điều chỉnh tiểu khí hậu trong chuồng nuôi” là kiểu chuồng nuôi nào?
A. Chuồng tự nhiên.			B. Chuồng kín.
C. Chuồng hở.				D. Chuồng kín – hở linh hoạt.
Câu 11: Chuồng kín có nhược điểm nào?
A. Cần hệ thống điện, nước hiện đại.		B. Khó kểm soát khí hậu
C. Khó đảm bảo an toàn sinh học.		D. Không phù hợp với chăn nuôi công nghiệp
Câu 12: Đối với chuồng hở nuôi gà thịt, lợn thịt, bò, có bao nhiêu điểm giống nhau?
(1) Nền chuồng cao, chắc chắn, trơn nhẵn. 
(2) Mái chuồng kiểu 4 mái, thông thoáng, lấy được ánh sáng tự nhiên.
(3) Nền chuồng chia thành từng ô phù hợp nuôi các nhóm tuổi vật nuôi khác nhau.
(4) Tường chuồng cao khoảng 80cm, có bạt che.
A. 1. 	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 13: Yêu cầu nào dưới đây không đảm bảo đối với chuồng nuôi gà thịt?
A. Nền chuồng xây cao hơn mặt đất xung quanh (khoảng 50cm) để thoát nước.
B. Nền chuồng làm bằng bê tông, láng xi măng trơn nhẵn để dễ vệ sinh, khử khuẩn.
C. Tường chuồng: xây cao khoảng 80cm, phía trên có lưới B40 hoặc bằng song tre, gỗ để đảm bảo thông thoáng và an toàn cho vật nuôi.
D. Mái chuồng kiểu 4 mái, đủ độ cao để đảm bảo ánh sáng, thông thoáng chuồng nuôi
Câu 14: Dưới đây là một số yêu cầu về chuồng hở cho các vật nuôi phổ biến
1. Nền chuồng xây cao hơn mặt đất xung quanh khoảng 50cm.
2. Mặt nền phẳng nhưng không trơn trợt, không bị đọng nước.
3. Tường chuồng xây cao khoảng 80cm, phía trên có rèm hoặc bạt cơ động.
4. Mái chuồng phải đảm bảo độ cao để tạo sự thông thoáng, lấy được ánh sáng tự nhiên.
5. Tường chuồng xây cao khoảng 50cm, phía trên có lưới B40 hoặc song bằng tre.
6. Mặt nền trải lớp lót dày khoảng 20 – 30cm.
Chuồng nuôi hở trong chăn nuôi lợn thịt cần phải đảm bảo những yêu cầu nào?
A. 1, 2, 3, 4.		B. 1, 4, 5, 6.		C. 2, 4, 5, 6.		D. 1, 3, 4, 6.
Câu 15. Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường trong chăn nuôi là:
A. Phòng bệnh cho vật nuôi và người, ngăn chặn tác động xấu đến môi trường.
B. Tạo môi trường an toàn cho vật nuôi và người, ngăn chặn tác động xấu đến môi trường.
C. Tạo môi trường an toàn, phòng bệnh cho vật nuôi và người.
D. Tạo môi trường an toàn, phòng bệnh cho vật nuôi và người, ngăn chặn tác động xấu đến môi trường.
Câu 16:  Vai trò của chuồng nuôi 
A. Giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết.
B. Giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc mầm bệnh.
C. Nâng cao năng suất chăn nuôi.
D. là nhà ở, tạo khí hậu thích hợp để vật nuôi sống tốt, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phản ánh vai trò của phòng, trị bệnh cho vật nuôi trong chăn nuôi?
A. Về khoa học: đóng góp những tri thức và kinh nghiệm quý báu cho nghiên cứu về chăn nuôi.
B. Về kinh tế: giảm chi phí trị bệnh và chống dịch, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả chăn nuôi.
C. Đối với sức khoẻ cộng đồng: cung cấp thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và an toàn; ngăn ngừa bệnh lây từ động vật sang người.
D. Về bảo vệ môi trường: giảm nguy cơ tồn tại, phát tán mầm bệnh, giảm sử dụng các biện pháp chống dịch; tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và rút ngắn thời gian nuôi.
Câu 18: Xây dựng chuồng nuôi theo hướng nào để đón gió mát và ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu vào chuồng?
A. Hướng Đông Bắc.	B. Hướng Tây Bắc hoặc Nam.
C. Hướng Nam hoặc Đông Nam.	D. Hướng Đông hoặc Đông Nam.
Câu 19: Giải thích đúng về chuồng hở khó đảm bảo an toàn sinh học, dễ lây lan dịch bệnh?
	A. Tiểu khí hậu chuồng nuôi chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài.
	B. Chuồng nuôi không được trang bị các công nghệ hiện đại, xây kín nên không có sự thông thoáng.
	C. Chuồng nuôi có thể đóng mở linh hoạt.
	D. Chuồng được xây dựng như một đường hầm nên không có sự thông thoáng.
Câu 20: Về yêu cầu của chuồng nuôi bò thịt thì đòi hỏi tường chuồng xây cao bao nhiêu?
A. 50cm.		B. 80cm.		C. 100cm.		D. 120cm.
Câu 21: Chuồng của vật nuôi nào yêu cầu nền chuồng có độ dốc về phía rảnh thoát nước (hoặc hố phân), mặt nền phẳng nhưng không trơn trợt, không đọng nước?
A. Bò, gà.		B. Bò, lợn.		C. Lợn, gà.   	D. Gia cầm..
Câu 22: Yêu cầu về độ cao tường chuồng của kiểu chuồng hở trong chăn nuôi gia cầm và gia súc là bao nhiêu?
A. Độ cao tường chuồng của gia cầm là 50cm; gia súc là 80cm.
B. Độ cao tường chuồng của gia cầm là 60cm; gia súc là 85cm.
C. Độ cao tường chuồng của gia cầm là 70cm; gia súc là 85cm.
D. Độ cao tường chuồng của gia cầm là 80cm; gia súc là 90cm.
Câu 23: Để đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi cần chú ý  thực hiện các biện pháp nào sau đây?
A. Vệ sinh chuồng nuôi; hằng ngày cần quét dọn nền chuồng; tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi.
B. Vệ sinh chuồng nuôi; khơi thông rảnh phân và nước thải; tiêu độc, khử trùng chuống nuôi.
C. Vệ sinh chuồng nuôi; tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi; thu gom và xử lí chất thải chăn nuôi.
D. Vệ sinh chuồng nuôi; hằng ngày cần quét dọn nền chuồng, lối đi; thường xuyên thu gom và xử lí chất thải chuồng nuôi.
Câu 24: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của việc đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?
A. Là giải pháp quan trọng để phòng bệnh cho vật nuôi, phòng bệnh lây truyền giữa động vật và con người.
B. Tạo môi trường sạch sẽ an toàn cho cả con người và vật nuôi.
C. Quản lí tốt đàn vật nuôi, giải phóng sức lao động cho người chăn nuôi và giảm thiểu tác động đến môi trường	
D. Làm giảm tác động xấu của chăn nuôi đến môi trường và là chìa khóa cho sự phát triển chăn nuôi bền vững
Câu 25: Đặc điểm của chuồng nuôi kín gồm:
(1) Kiểm soát được tiểu khí hâu chuồng nuôi
(2) Chi phí đầu tư thấp
(3) Dễ kiểm soát dịch bệnh 
(4) Phù hợp chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn
(5) Phù hợp chăn nuôi bán công nghiệp, chăn thả tự do
(6) Khó kiểm soát dịch bệnh
(7) Chi phí đầu tư cao
A. 1,3,5,6,7.	B. 1,3,4,6,7.	C. 1, 3, 4, 7.	D. 1,2,3,4,6.
Câu 26: Câu nào sau đây không đúng về kiểu chuồng kín – hở linh hoạt?
A. Kiểu chuồng kín – hở linh hoạt là kiểu chuồng kín không hoàn toàn.
B. Các dãy chuồng được thiết kế hở hai bên với hệ thống bạt che hoặc hệ thống cửa đóng mở linh hoạt.
C. Cuối dãy chuồng có hệ thống làm mát và quạt thông gió.
D. Khi thời tiết thuận lợi, chuồng được vận hành như chuồng kín. Khi thời tiết không thuận lợi (nắng nóng, rét..), chuồng được vận hành như chuồng hở.


Bài 17: NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC VẬT NUÔI
Câu 1: Cường độ ánh sáng phù hợp với đàn gà nuôi trong chuồng?
A. Bỏ mái để gà phơi nắng tự nhiên.		B. Cường độ ánh sáng mạnh.
C. Cường độ ánh sáng yếu. 		D. Chiếu bóng cao áp trong thời gian dài.
Câu 2: Để gà khỏe mạnh, đẻ đều trứng, trứng chắc vỏ, đủ chất, ta cho gà ăn tự do loại thức ăn nào?
A. Bột cá nghiền		B. Bột vỏ sò		C. Bột cỏ khô		D. Bột sữa
Câu 3: Hàm lượng calcium có trong thức ăn cho gà đẻ trứng chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
A. 1,5 đến 2,5%.          B. 2,0 đến 3,0%.        C. 2,5 đến 3,5%.           D. 3% đến 3,5%.
Câu 4: Mật độ gà đẻ trứng nuôi trên nền trung bình từ
A. 2 đến 2,5 con/m2  chuồng.				B. 3 đến 3,5 con/m2	chuồng.	
C. 4 đến 4,5 con/m2	chuồng.  			           D. 5 đến 5,5 con/m2 chuồng.
Câu 5: Nhiệt độ  cần duy trì trong chuồng nuôi thích hợp cho gà đẻ trứng là từ
A. 150C đến 180C.					B. 180C đến 250C.			
C. 250C đến 300C.	     	     			D. 300C đến 350C.
Câu 6: Thức ăn cho gà đẻ trứng phải đầy đầy đủ dinh dưỡng, trong đó 
A. chỉ cần đảm bảo đủ hàm lượng calcium.
B. chỉ cần đảm bảo hàm đủ hàm lượng protein.
C. cần đảm bảo đủ hàm lượng protein hoặc đủ hàm lượng calcium.
D. phải đảm bảo đủ hàm lượng protein và đủ hàm lượng calcium
Câu 7: Quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc gà đẻ trứng gồm các bước theo trình tự:
A. Cho ăn  Chuẩn bị chuồng nuôi  Chăm sóc  Thu hoạch trứng. 
B. Chuẩn bị chuồng nuôi  Cho ăn  Chăm sóc  Thu hoạch trứng.
C. Chuẩn bị chuồng nuôi  Chăm sóc  Cho ăn  Thu hoạch trứng.
D. Chuẩn bị chuồng nuôi  Thu hoạch trứng  Chăm sóc  Cho ăn.
Câu 8: Hàm lượng protein trong thức ăn của gà đẻ trứng là: 
A. 12 - 15%		B. 15 - 17%		C. 18 - 20%		D. 21 %
Câu 9: Cần bố trí ổ đẻ cho gà phù hợp là bao nhiêu?
A. 04 gà mái/ 1 ổ đẻ	B. 08 gà mái/ 1 ổ đẻ	C.16 gà mái/ 1 ổ đẻ	D. 20 gà mái/ 1 ổ đẻ
Câu 10: Phát biểu nào đúng khi nuôi lợn thịt?
A. Lợn ở giai đoạn nhỏ cần thức ăn có hàm lượng protein cao hơn so với các giai đoạn sau.
B. Lợn càng lớn cần thức ăn có hàm lượng protein cao hơn so với các giai đoạn còn nhỏ.
C. Lượng thức ăn hàng ngày cho mỗi con lợn trung bình khoảng 5% khối lượng cơ thể, sau đó tăng lên.
D. Giai đoạn lợn càng lớn có số bữa ăn /ngày càng tăng, không nên cho lợn ăn tự do.
Câu 11: Cho các phát biểu sau:
(1) Chuồng nuôi thường có nền xi măng hoặc nền xi măng kết hợp chất độn chuồng.
(2) Thức ăn gồm có 3 nhóm chính là thức ăn thô, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung.
(3) Phải đảm bảo chuồng nuôi luôn ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè.
(4) Cần phải bổ sung nhiều bột vỏ xương, bột vỏ trứng, bột vỏ sò,…
Những phát biểu đúng  về quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc lợn thịt?
A. 1, 3.		B. 2, 3. 		C. 3, 4. 			D. 1, 4.
Câu 12: Cho các biện pháp dưới đây:
1. Lắp các thiết bị điều hòa nhiệt độ trong chuồng như quạt, giàn phun nước.
2. Trồng cây bóng mát trong không viên chuồng và khu chăn thả.
3. Có chế độ tắm mát thích hợp vào những ngày, giờ nắng nóng.
4. Tạo 1 hồ nước ngay trong chuồng nuôi để vật nuôi ngâm mình.
Để chống nóng cho bò sữa, người chăn nuôi đã thực hiện những biện pháp nào?
A. 1,3,4.		B.1,2,4.		C. 1,2,3. 		D. 2,3,4.
Câu 13. Chế độ chiếu sáng được khuyến cáo như thế nào là hợp lí đối với bò đang vắt sữa?
A. 16 giờ sáng + 8 giờ tối.                                         B. 12 giờ sáng + 12 giờ tối.                        
C. 8 giờ sáng + 16 giờ tối.                                         D. 10 giờ sáng + 14 giờ tối.                        
Câu 14. Phát biểu nào không đúng khi chăm sóc, nuôi dưỡng bò sữa?
A. Không được trồng cây bóng mát trong khu vực chuồng trại.
B. Khi cho bò ăn nên trộn lẫn thức ăn tinh với thức ăn thô thành thức ăn hỗn hợp.
C. Bò sữa thường được nuôi theo hai hình thức bán công nghiệp hoặc công nghiệp.
D. Để giảm stress cho bò sữa cần ổn định các yếu tố ngọai cảnh và thái độ ứng xử của người nuôi.
Câu 15.  Lượng thức ăn/ngày cho lợn giai đoạn từ 10kg đến 30kg được tính theo công thức nào?
A. 3% x khối lượng lợn.                                    B. 4% x khối lượng lợn.
C. 5% x khối lượng lợn.                                    D. 6% x khối lượng lợn
Câu 16: Khi cho bò sữa ăn cần chú ý điều gì?
A. Cho ăn thức ăn thô, thức ăn tinh trước sau đó mới cho thức ăn hỗn hợp.
B. Nên trộn đều các loại thức ăn thô, tinh, hỗn hợp rồi mới cho ăn
C. Trộn đều thức ăn tinh và hỗn hợp cho ăn riêng với thức ăn thô.
D. Trộn thức ăn thô và thức ăn hỗn hợp, cho ăn riêng với thức ăn tinh.
Câu 17: Biện pháp nào không có tác dụng chống nóng cho bò sữa 
A. Lắp hệ thống giàn phun nước 
B. Trồng cây bóng mát trong khu vực chuồng trại 
C. Tăng lượng thức ăn thô trong những ngày nắng nóng.
D. Lắp quạt trong chuồng.
Câu 18: Khi nói về lượng thức ăn của lợn thịt từng giai đoạn, nhận xét nào sau đây đúng?
A. Lợn còn nhỏ cần lượng chất xơ nhiều hơn giai đoạn sau
B. Lợn còn nhỏ cần lượng tinh bột nhiều hơn giai đoạn sau
C. Lợn còn nhỏ cần lượng Protein nhiều hơn giai đoạn sau.
D. Lợn còn nhỏ cần lượng Lipit nhiều hơn giai đoạn sau.
Câu 19: Gà khi gần đẻ cần được chăm sóc kĩ càng hơn, khắt khe hơn như cần có không gian rộng thoáng hơn, ánh sáng phù hợp hơn, khẩu phần dinh dưỡng, thực phẩm và nước uống dành riêng cho gà đẻ. Sau đây là một số nội dung cần lưu ý khi chăm sóc gà đẻ trứng, mỗi nội dung đó là đúng hay sai?
a) Chuồng nuôi gà đẻ trứng cần làm ở vị trí yên tĩnh.
b) Thức ăn phải đầy đủ chất dinh dưỡng: hàm lượng protein chiểm khoảng 30-40%. 
c) Nên cho gà đẻ trứng ăn tự do bột vỏ trứng, bột xương, vỏ sò, vỏ hến nghiền nhỏ để bổ sung canxi (calcium), giúp vỏ trứng dày, bảo vệ trứng. 
d) Thời tiết và điều kiện môi trường chính là hai yếu tố quyết định tới mật độ nuôi gà. Nếu mùa đông hanh khô, nuôi sàn bạn nên để mật độ cao, ngược lại thời tiết nóng ẩm, nuôi nền thì mật độ phải dãn ra. 
Câu 20. Gia đình anh Hoàng chăn nuôi bò và lợn theo mô hình trang trại tại địa phương. Gần đây, anh nhận thấy chuồng trại có mùi hôi nặng, nước thải chăn nuôi chưa được xử lý tốt, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, anh Hoàng đã áp dụng một số biện pháp sau. Theo bạn, những biện pháp nào đúng hay sai.
a) Xây dựng hệ thống hầm biogas để xử lý chất thải, vừa giảm ô nhiễm môi trường vừa tận dụng khí gas để đun nấu.
b) Thải trực tiếp nước thải chăn nuôi ra môi trường để tiết kiệm chi phí xử lý.
c) Sử dụng chế phẩm vi sinh để giảm mùi hôi chuồng trại và phân hủy chất hữu cơ trong phân thải.
d) Định kỳ rắc vôi bột xung quanh chuồng trại và khu vực xử lý chất thải để diệt khuẩn, hạn chế mầm bệnh phát triển.
Câu 21. Sau buổi tham quan hai kiểu chuồng nuôi lợn thịt của nông hộ:
Nông hộ I: Nuôi trên nền chuồng xi măng, nhưng có dấu hiệu đọng nước, máng ăn có xuất hiện phân lợn.
Nông hộ II: Chuồng nuôi lợn có lớp độn chuồng bằng xơ dừa có trộn trấu, có một phần chuồng chừa bệ ngủ bằng xi măng.
Sau đây là một số nhận định: 
a) Chuồng nuôi lợn của nông hộ I không đảm bảo yêu cầu trong chăn nuôi.
b) Chuồng nuôi lợn của nông hộ II góp phần giảm ô nhiễm môi trường và chống nóng hiệu quả trong mùa hè.
[bookmark: _Hlk187492841]c) Nông hộ II cần sử dụng thêm một số sản phẩm sinh học để trộn vào lớp độn chuồng.
d) Nông hộ I không cần sửa lại nền chuồng chỉ cần thay thế máng ăn hiện tại bằng máng ăn tự động.
Tự luận:
1. Mô tả các bước sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp phòng bệnh cho vật nuôi và các bước phát hiện sớm virus gây bệnh ở vật nuôi bằng công nghệ sinh học
2. Hãy phân tích những lợi ích đem lại cho ngành chăn nuôi từ việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi? 
3. Trình bày các biện pháp đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi và các biện pháp bảo vệ môi trường nuôi. Ý nghĩa của từng biện pháp.
4. Mô tả quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc gà đẻ trứng, lợn thịt và bò sữa. Vận dụng vào thực tiễn địa phương.
